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Đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết 

quy định nội dung, mức chi để thực hiện một số chính sách trong 
Đề án một số cơ chế, chính sách đặc thù trên địa bàn huyện Bác Ái 
giai đoạn 2022-2026


1. Vấn đề bất cập tổng quan của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết
Đề án một số cơ chế chính sách đặc thù trên địa bàn huyện Bác Ái giai đoạn 2022-2026 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 và Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt số 750/QĐ-UBND ngày 31/12/2022. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, trong đó xác định rõ nội dung, số lượng, định mức chi và nguồn vốn thực hiện từng chính sách, phân kỳ số vốn thực hiện hằng năm để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện Đề án. 
Qua rà soát các nội dung chính sách trong Đề án, 
1.1. Một số nội dung đã có định mức quy định của Trung ương và của Tỉnh để áp dụng thực hiện, cụ thể:

(1) Chính sách phát triển nguồn nhân lực:
a) Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn về chuyên môn theo khung năng lực vị trí việc làm; đào tạo sau đại học; đào tạo người hoạt động không chuyên trách cấp xã có trình độ Đại học trở lên. Mức chi áp dụng theo quy định tại Quyết định số 67/2021/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh.

b) Đào tạo 01 Bác sĩ chuyên khoa II, 02 Bác sĩ chuyên khoa I, 02 Bác sĩ đa khoa. Mức chi áp dụng theo quy định tại Quyết định số 67/2021/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.

(2) Một số nội dung trong Chính sách phát triển Văn hóa - Giáo dục - Y tế

a) Tuyên truyền, phổ biến, các quy định pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số và trang bị kiến thức pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của huyện. Mức chi áp dụng theo quy định tại Quyết định số 143/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 67/2021/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh; Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh và Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh.
b) Cải thiện tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ có thai và trẻ em. Gồm 9 nội dung, trong đó có 7 nội dung có quy định (tùy theo tính chất thực hiện) áp dụng tại Quyết định số 143/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh; Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính; Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND tỉnh, cụ thể là: (1) Hỗ trợ cộng tác viên đi dự tập huấn, hội nghị, hội thảo do tuyến trên tổ chức hoạt động cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng; (2) Tổ chức tư vấn dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, người có con dưới 5 tuổi; (3) Hỗ trợ cán bộ y tế cho trẻ em uống vitamin A; (4) Tổ chức đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi; (5) Tổ chức đánh giá trình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 2 tuổi; (6) Chi công tác phí tập huấn các hoạt động dinh dưỡng tại cộng đồng tuyến huyện, xã; (7) Chi hỗ trợ kiểm tra, giám sát hỗ trợ các hoạt động dinh dưỡng tại cộng đồng.
1.2. Một số nội dung chi trong Đề án chưa có định mức quy định của Trung ương và của Tỉnh làm cơ sở áp dụng để thực hiện, nội dung chính sách cụ thể như sau:

(1) Chính sách phát triển ngành kinh tế:

a) Dồn điền đổi thửa, cải tạo, xây dựng 10 cánh đồng có kết cấu hạ tầng hợp lý, đồng bộ. Định mức thực hiện: 35 triệu đồng/ha. Thực hiện từ vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện.

b) Phát triển các mô hình VAC trên đất dốc, cằn cỗi theo mô hình chống hạn gắn với giảm nghèo và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Định mức thực hiện: 300 triệu đồng/mô hình hoặc dự án. Thực hiện từ vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện.

(2) Chính sách phát triển Văn hóa - Giáo dục - Y tế:

a) Các nội dung chi trong cải thiện tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ có thai và trẻ em như sau: 

a1) Mua sản phẩm cao năng lượng (HEBI) điều trị cho trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cấp tính vừa và nặng, liều lượng điều trị ngoại trú áp dụng theo Quyết định số 4487/QĐ-BYT ngày 18/8/2016 của Bộ Y tế. Định mức xác định: liều lượng sản phẩm/trẻ/ngày nhân với đơn giá của sản phẩm nhân với số ngày điều trị/trẻ nhân với số trẻ điều trị. Trong đó, đơn giá của sản phẩm tùy theo giá thị trường. Mức hỗ trợ dự kiến 2.244 triệu đồng cho cả giai đoạn 2022-2026. Thực hiện từ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.

a2) Mua Đa vi chất cho trẻ suy dinh dưỡng không thuộc trường hợp tại điểm a1 trên, liều lượng áp dụng theo Quyết định số 4944/QĐ-BYT ngày 27/11/2014 của Bộ Y tế. Trong trường hợp quy định áp dụng cho liều lượng điều trị được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì được áp dụng theo quy định hiện hành để thực hiện. Định mức xác định: liều lượng sản phẩm/trẻ/tháng nhân với đơn giá của sản phẩm nhân với số tháng điều trị/trẻ nhân với số trẻ điều trị. Trong đó, đơn giá tùy theo giá thị trường. Mức hỗ trợ dự kiến 948 triệu đồng cho cả giai đoạn 2022-2026. Thực hiện từ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.

a3) Chi hỗ trợ mô hình dinh dưỡng trẻ em chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ nhỏ tại cộng đồng. Mức chi: 1,5 triệu đồng/xã. Thực hiện từ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.

b) Các nội dung chi trong xây dựng không gian văn hóa Raglai tại Bác Ái trở thành trung tâm nghiên cứu văn hóa; hình thành không gian văn hóa Raglai gắn với phát triển sinh kế tạo sự bền vững cộng đồng dân tộc Raglai cụ thể:

b1) Khảo sát điều tra xã hội học và tham vấn hội đồng khoa học (nhà nghiên cứu, nghệ nhân). Mức chi hỗ trợ 5 triệu đồng/sự kiện. Thực hiện từ vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện.

b2) Xây dựng nhà sàn truyền thống tại thôn Ma Lâm:

* Chi hỗ trợ cải tạo nâng cấp nhà sàn truyền thống tại thôn Ma Lâm, mức chi 40 triệu đồng/nhà.

* Chi hỗ trợ xây dựng nhà sàn truyền thống bằng tre nứa lá, mức chi 50 triệu đồng/nhà.

* Chi hỗ trợ xây dựng nhà sàn cách tân vật liệu, mức chi 80 triệu đồng/nhà.

* Chi hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh, mức chi 20 triệu đồng/nhà.

Tất cả nội dung chi thuộc điểm này thực hiện từ vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện.

b3) Hỗ trợ xây dựng điểm sáng văn hóa, mức chi 500 triệu đồng/điểm. Thực hiện từ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.

b4) Hỗ trợ củng cố khôi phục làng nghề thủ công đan lát phát triển, tạo sinh kế, giải quyết việc làm theo thực tế. Dự toán chi hỗ trợ tùy theo tình hình thực tế. Mức hỗ trợ dự kiến 910 triệu đồng cho cả giai đoạn 2022-2026. Thực hiện từ vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện.

b5) Hỗ trợ phổ biến trang phục truyền thống Raglai cộng đồng thôn văn hóa. Mức chi 0,4 triệu đồng/bộ. Thực hiện từ nguồn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện.

b6) Bảo tồn, truyền dạy các nhạc cụ truyền thống dân tộc Raglai, các làn điệu dân ca, dân vũ. Mức chi 25 triệu đồng/lớp. Thực hiện từ nguồn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện.

b7) Sưu tầm Nhạc cụ dân tộc Mã la cho các dòng họ, đội văn nghệ dân gian. Mức chi 30 triệu đồng/bộ nhạc cụ. Thực hiện từ nguồn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện.

b8) Hỗ trợ tổ chức tái hiện các nghi lễ truyền thống rộng rãi trong cộng đồng. Mức chi 15 triệu đồng/lần tái hiện. Thực hiện từ nguồn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện.

b9) Làm pano giới thiệu quảng bá hình ảnh và không gian văn hóa. Dự toán chi hỗ trợ tùy theo tình hình thực tế. Mức chi hỗ trợ dự kiến 50 triệu đồng cho cả giai đoạn 2022-2026. Thực hiện từ nguồn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện.

b10) Xây dựng đường hoa giao thông nông thôn. Dự toán chi hỗ trợ tùy theo tình hình thực tế. Mức chi hỗ trợ dự kiến 150 triệu đồng cho cả giai đoạn 2022-2026. Thực hiện từ nguồn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện.

b11) Xuất bản sách chuyên khảo: "Không gian văn hóa và phát triển cộng đồng bền vững của dân tộc Raglai ở huyện Bác Ái". Dự toán chi hỗ trợ tùy theo tình hình thực tế. Mức chi hỗ trợ dự kiến 200 triệu đồng cho cả giai đoạn 2022-2026. Thực hiện từ nguồn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện.
b12) Hỗ trợ tạo mô hình sinh kế cho hộ dân tại thôn Ma Lâm. Mức chi 500 triệu đồng/mô hình. Thực hiện từ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.
b13) Hỗ trợ tổ chức sự kiện ngày hội văn hóa Raglai quy mô cấp tỉnh tại thôn Ma Lâm với chủ đề: "Trở về miền Chapi" hoặc "Đêm hội Raglai". Dự toán chi hỗ trợ tùy theo tình hình thực tế. Mức chi hỗ trợ dự kiến 300 triệu đồng cho cả giai đoạn 2022-2026. Thực hiện từ nguồn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện.
b14) Trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn huyện Bác Ái (Hang Huyện ủy 403, Hang X93, Đồn Tà Lú, Ma Ty). Mức chi 1.000 triệu đồng/di tích. Thực hiện từ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.
b15) Lắp hệ đèn chiếu sáng không gian văn hóa. Mức chi hỗ trợ dự kiến 1.000 triệu đồng cho cả giai đoạn 2022-2026. Trong đó, thực hiện từ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 440 triệu đồng, vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện 560 triệu đồng. Dự toán chi hỗ trợ tùy theo tình hình thực tế. 

Việc triển khai thực hiện các nội dung chưa có tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định là không thể vì chưa đủ cơ sở pháp lý. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi để đảm bảo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện Đề án.
2. Mục tiêu ban hành chính sách

- Tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững; giải quyết căn cơ hơn một số nhu cầu của người dân sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bác Ái phát triển nhanh và bền vững, rút nhanh khoảng cách chênh lệch so với các địa phương trong tỉnh; Phát huy tối đa nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực xã hội, từng bước khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương; chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng nâng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; coi trọng phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung chuyên canh, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp, từng bước xây dựng chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp, nông thôn nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền vững của nền nông nghiệp; phát triển văn hóa gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số. Giải quyết tốt việc làm và các vấn đề xã hội, trọng tâm giảm nghèo bền vững. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

3. Đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết
3.1. Chính sách phát triển ngành kinh tế:

a) Dồn điền đổi thửa, cải tạo, xây dựng 10 cánh đồng có kết cấu hạ tầng hợp lý, đồng bộ. Định mức thực hiện: 35 triệu đồng/ha. Thực hiện từ vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện.

- Xác định vấn đề bất cập: Việc xây dựng cánh đồng mẫu tại huyện Bác Ái có tính chất đặc thù khác biệt so với địa phương khác là vừa dồn điền đổi thửa, vừa cải tạo đất, vừa đầu tư xây dựng hạ tầng nội đồng đồng bộ do địa hình có độ dốc cao, các cánh đồng chưa được cải tạo mặt bằng như các địa phương đồng bằng khác trong tỉnh, dẫn đến việc cần đầu tư nhiều hơn với định mức 35 triệu đồng/ha. Tuy nhiên định mức này chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, nên chưa đủ cơ sở pháp lý để áp dụng thực hiện. 
- Mục tiêu ban hành chính sách trong nghị quyết: Ban hành quy định nội dung mức chi để áp dụng thực hiện.

- Giải pháp thực hiện chính sách: Khảo sát và ban hành các kế hoạch (hoặc Đề án) về Dồn điền, đổi thửa xây dựng cánh đồng lớn, sản xuất lúa và cây ngắn ngày, cây ăn trái; Sử dụng cơ giới để cải tạo đất gắn với kết cấu hạ tầng (giao thông, thủy lợi nội đồng) phục vụ sản xuất. Tổ chức tuyên truyền, vận động để người dân biết, đồng thuận, chung tay thực hiện hiệu quả mô hình dồn điền, đổi thửa xây dựng cánh đồng lớn; Thực hiện từ vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, chính sách hỗ trợ và các nguồn hợp pháp khác để triển khai đồng bộ về xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất tại các đồng lớn.
- Đánh giá tác động của giải pháp: Qua thí điểm thực hiện giai đoạn 1 cánh đồng lớn xã Phước Chính vừa qua, việc thiết kế và thi công thực tế đã xác định định mức 35 triệu đồng/ha là phù hợp. Việc dồn điền đổi thửa, thiết kế lại những đồng ruộng từ những thửa có diện tích nhỏ lẻ, manh mún, sản xuất kém hiệu quả để hình thành cánh đồng lớn, thực hiện cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất đến thu hoạch gắn với liên kết doanh nghiệp thông qua tổ hợp tác, hợp tác xã để hỗ trợ sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nhân dân. Qua đó thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững,... và cũng là một trong những điều kiện để xây dựng thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây  dựng nông thôn mới. 

- Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nội dung định mức thực hiện của chính sách Dồn điền đổi thửa, cải tạo, xây dựng 10 cánh đồng có kết cấu hạ tầng hợp lý, đồng bộ. Định mức thực hiện: 35 triệu đồng/ha. Thực hiện từ vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện. Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái và các cơ quan ban ngành cấp tỉnh có liên quan phối hợp triển khai thực hiện.
b) Phát triển các mô hình VAC trên đất dốc, cằn cỗi theo mô hình chống hạn gắn với giảm nghèo và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Định mức thực hiện: 300 triệu đồng/mô hình hoặc dự án. Thực hiện từ vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện.

- Xác định vấn đề bất cập: Bác Ái là huyện nghèo, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, nhưng điều sản xuất đặc biệt khó khăn. Mặt khác huyện Bác Ái có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao, thu nhập thấp gắn với tích lũy, đầu tư tái sản xuất gần như không có, khó tổ chức sản xuất để giảm nghèo bền vững. do đó, việc phát triển các mô hình VAC trên đất dốc, cằn cỗi theo mô hình chống hạn gắn với giảm nghèo và tạo sinh kế bền vững cho người dân là cần thiết. Tuy nhiên định mức thực hiện chính sách 300 triệu đồng/mô hình hoặc dự án chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, nên chưa đủ cơ sở pháp lý để áp dụng thực hiện. 

- Mục tiêu ban hành chính sách trong nghị quyết: Ban hành quy định nội dung mức chi để áp dụng thực hiện.

- Giải pháp thực hiện chính sách: Khảo sát và ban hành các kế hoạch (hoặc Đề án) về Phát triển các mô hình VAC trên đất dốc, cằn cỗi theo mô hình chống hạn gắn với giảm nghèo và tạo sinh kế bền vững cho người dân; Tổ chức tuyên truyền, vận động để người dân biết, đồng thuận, chung tay thực hiện hiệu quả các mô hình chống hạn gắn với giảm nghèo và tạo sinh kế bền vững; Triển khai thí điểm, sơ kết rút kinh nghiệm trước khi triển khai đại trà chính sách phát triển các mô hình VAC trên đất dốc, cằn cỗi theo mô hình chống hạn gắn với giảm nghèo và tạo sinh kế bền vững cho người dân; Thực hiện từ vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện; Hằng năm, tổ chức đánh giá, sơ kết, rút kinh nghiệp và tổ chức tổng kết sau khi kết thúc thực hiện các chính sách đặc thù. Đây là các chính sách mới, đặc thù nên trong quá trình tổ chức, thực hiện cần thường xuyên rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung các giải pháp để triển khai sát thực với tình hình thực tế của địa phương.
- Đánh giá tác động của giải pháp: Tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững; giải quyết căn cơ hơn một số nhu cầu của người dân sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

- Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nội dung định mức thực hiện của chính sách Phát triển các mô hình VAC trên đất dốc, cằn cỗi theo mô hình chống hạn gắn với giảm nghèo và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Định mức thực hiện: 300 triệu đồng/mô hình hoặc dự án. Thực hiện từ vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện. Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái và các cơ quan ban ngành cấp tỉnh có liên quan phối hợp triển khai thực hiện.
3.2. Chính sách phát triển Văn hóa - Giáo dục - Y tế:

a) Cải thiện tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ có thai và trẻ em. 

- Xác định vấn đề bất cập: Trong chính sách Cải thiện tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ có thai và trẻ em có 2 nội dung chưa được  (1) Mua sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng và (2) Hỗ trợ mô hình dinh dưỡng trẻ em chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ nhỏ tại cộng đồng chưa đủ cơ sở pháp lý để áp dụng thực hiện.
- Mục tiêu ban hành chính sách trong nghị quyết: Ban hành quy định nội dung mức chi để áp dụng thực hiện.

- Giải pháp thực hiện chính sách: Thực hiện theo dõi tình trạng dinh dưỡng định kỳ đối với trẻ em dưới 5 tuổi; tư vấn kiến thức về dinh dưỡng và tham dự thực hành dinh dưỡng cho bà mẹ; hỗ trợ viên sắt/viên đa vi chất cho phụ nữ mang thai; Hỗ trợ gói đa vi chất (Bibomix) cho trẻ em từ 6 - 23 tháng tuổi; hỗ trợ điều trị bằng sản phẩm giàu năng lượng (HEBI) tại nhà cho trẻ em suy dinh dưỡng cấp tính nặng và vừa; hỗ trợ kinh phí cho cộng tác viên dinh dưỡng …
- Đánh giá tác động của giải pháp: Cải thiện tình trạng dinh dưỡng, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi; Tăng cường bổ sung vi chất nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi và bà mẹ mang thai; Phục hồi dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng nặng, giảm tỷ lệ tử vong liên quan đến suy dinh dưỡng ở trẻ em…
- Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nội dung định mức thực hiện của chính sách: 

(1) Mua sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng: 

+ Mua sản phẩm cao năng lượng (HEBI) điều trị cho trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cấp tính vừa và nặng, liều lượng điều trị ngoại trú áp dụng theo Quyết định số 4487/QĐ-BYT ngày 18/8/2016 của Bộ Y tế. Định mức xác định: liều lượng sản phẩm/trẻ/ngày nhân với đơn giá của sản phẩm nhân với số ngày điều trị/trẻ nhân với số trẻ điều trị. Trong đó, đơn giá của sản phẩm tùy theo giá thị trường. Mức hỗ trợ dự kiến 2.244 triệu đồng cho cả giai đoạn 2022-2026. Thực hiện từ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.  
+ Mua Đa vi chất cho trẻ suy dinh dưỡng không thuộc trường hợp tại điểm a1 trên, liều lượng áp dụng theo Quyết định số 4944/QĐ-BYT ngày 27/11/2014 của Bộ Y tế. Trong trường hợp quy định áp dụng cho liều lượng điều trị được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì được áp dụng theo quy định hiện hành để thực hiện. Định mức xác định: liều lượng sản phẩm/trẻ/tháng nhân với đơn giá của sản phẩm nhân với số tháng điều trị/trẻ nhân với số trẻ điều trị. Trong đó, đơn giá tùy theo giá thị trường. Mức hỗ trợ dự kiến 948 triệu đồng cho cả giai đoạn 2022-2026. Thực hiện từ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia. 

(2) Hỗ trợ mô hình dinh dưỡng trẻ em chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ nhỏ tại cộng đồng với mức chi: 1,5 triệu đồng/xã. Thực hiện từ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.

Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái và các cơ quan ban ngành cấp tỉnh có liên quan phối hợp triển khai thực hiện.

b) Xây dựng không gian văn hóa Raglai tại Bác Ái trở thành trung tâm nghiên cứu văn hóa; hình thành không gian văn hóa Raglai gắn với phát triển sinh kế tạo sự bền vững cộng đồng dân tộc Raglai.
- Xác định vấn đề bất cập: Các nội dung trong chính sách Xây dựng không gian văn hóa Raglai tại Bác Ái trở thành trung tâm nghiên cứu văn hóa; hình thành không gian văn hóa Raglai gắn với phát triển sinh kế tạo sự bền vững cộng đồng dân tộc Raglai chưa đủ cơ sở pháp lý để áp dụng thực hiện.

- Mục tiêu ban hành chính sách trong nghị quyết: Ban hành quy định nội dung mức chi để áp dụng thực hiện.

- Giải pháp thực hiện chính sách: Xây dựng 01 mô hình điểm không gian văn hóa và phát triển cộng đồng bền vững của đồng bào dân tộc Raglai ở thôn Ma Lâm, xã Phước Tân; hình thành trung tâm nghiên cứu Văn hóa Raglai của tỉnh Ninh Thuận tại Bác Ái; Khôi phục không gian văn hóa truyền thống (nhà sàn, trang phục, ẩm thực; các làn điệu dân ca, dân vũ; các nghị lễ truyền thống; tạo cảnh quan môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp...), và tổ chức các hoạt động du lịch trong không gian văn hóa truyền thống; Xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm du lịch cộng đồng tại các điểm sau: Du lịch làng nghề đan lát (Thôn Suối Rua, xã Phước Tiến); Du lịch sinh thái (Thác Cha Pơr, thôn Ma Lâm, xã Phước Tân); du lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng tại Phước Bình và tham quan Di tích lịch sử cấp quốc gia (Bẫy đá Pinăng Tắc ở xã Phước Bình); Di tích lịch sử cấp tỉnh (Núi Tà Năng, Hang 403, xã Phước Đại và Phước Chính); Di tích lịch sử Cách Mạng (Đài Bác Ái chiến thắng Đồn Tà Lú, xã Phước Đại)...góp phần quảng bá và xúc tiến mạnh mẽ du lịch cộng đồng tại huyện Bác Ái, Ninh Thuận trong giai đoạn hiện nay. Hình thành không gian văn hóa gắn với phát triển sinh kế tạo sự bền vững cộng đồng dân tộc Raglai.
- Đánh giá tác động của giải pháp: Xây dựng điểm không gian văn hóa và phát triển cộng đồng bền vững của đồng bào dân tộc Raglai ở thôn Ma Lâm, xã Phước Tân nhằm giáo dục bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của đồng bào dân tộc Raglai gắn kết với các điểm du lịch cộng đồng tại huyện Bác Ái và các điểm du lịch của tỉnh; tạo sản phẩm hấp dẫn, đa dạng để bổ sung vào chuỗi giá trị sản phẩm du lịch của Ninh Thuận. Đến năm 2026 cơ bản hoàn thành điểm sáng văn hóa, đưa Bác Ái trở thành trung tâm nghiên cứu văn hóa; biểu diễn, trưng bày triển lãm, nghiên cứu khoa học về văn hóa Raglai kết nối với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh có đồng bào dân tộc Raglai sinh sống. Bên cạnh đó, hình thành không gian văn hóa Raglai gắn với phát triển sinh kế tạo sự bền vững cộng đồng dân tộc Raglai; Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh hơn bình quân toàn vùng 15%, không có hộ tái nghèo; tạo việc làm cho trên 90% lao động tại chỗ có thu nhập cuộc sống ổn định. 
- Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nội dung định mức thực hiện của chính sách: 

b1) Khảo sát điều tra xã hội học và tham vấn hội đồng khoa học (nhà nghiên cứu, nghệ nhân). Mức chi hỗ trợ 5 triệu đồng/sự kiện. Thực hiện từ vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện.

b2) Xây dựng nhà sàn truyền thống tại thôn Ma Lâm:

* Chi hỗ trợ cải tạo nâng cấp nhà sàn truyền thống tại thôn Ma Lâm, mức chi 40 triệu đồng/nhà.

* Chi hỗ trợ xây dựng nhà sàn truyền thống bằng tre nứa lá, mức chi 50 triệu đồng/nhà.

* Chi hỗ trợ xây dựng nhà sàn cách tân vật liệu, mức chi 80 triệu đồng/nhà.

* Chi hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh, mức chi 20 triệu đồng/nhà.

Tất cả nội dung chi thuộc điểm này thực hiện từ vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện.

b3) Hỗ trợ xây dựng điểm sáng văn hóa, mức chi 500 triệu đồng/điểm. Thực hiện từ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.

b4) Hỗ trợ củng cố khôi phục làng nghề thủ công đan lát phát triển, tạo sinh kế, giải quyết việc làm theo thực tế. Dự toán chi hỗ trợ tùy theo tình hình thực tế. Mức hỗ trợ dự kiến 910 triệu đồng cho cả giai đoạn 2022-2026. Thực hiện từ vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện.

b5) Hỗ trợ phổ biến trang phục truyền thống Raglai cộng đồng thôn văn hóa. Mức chi 0,4 triệu đồng/bộ. Thực hiện từ nguồn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện.

b6) Bảo tồn, truyền dạy các nhạc cụ truyền thống dân tộc Raglai, các làn điệu dân ca, dân vũ. Mức chi 25 triệu đồng/lớp. Thực hiện từ nguồn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện.

b7) Sưu tầm Nhạc cụ dân tộc Mã la cho các dòng họ, đội văn nghệ dân gian. Mức chi 30 triệu đồng/bộ nhạc cụ. Thực hiện từ nguồn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện.

b8) Hỗ trợ tổ chức tái hiện các nghi lễ truyền thống rộng rãi trong cộng đồng. Mức chi 15 triệu đồng/lần tái hiện. Thực hiện từ nguồn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện.

b9) Làm pano giới thiệu quảng bá hình ảnh và không gian văn hóa. Dự toán chi hỗ trợ tùy theo tình hình thực tế. Mức chi hỗ trợ dự kiến 50 triệu đồng cho cả giai đoạn 2022-2026. Thực hiện từ nguồn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện.

b10) Xây dựng đường hoa giao thông nông thôn. Dự toán chi hỗ trợ tùy theo tình hình thực tế. Mức chi hỗ trợ dự kiến 150 triệu đồng cho cả giai đoạn 2022-2026. Thực hiện từ nguồn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện.

b11) Xuất bản sách chuyên khảo: "Không gian văn hóa và phát triển cộng đồng bền vững của dân tộc Raglai ở huyện Bác Ái". Dự toán chi hỗ trợ tùy theo tình hình thực tế. Mức chi hỗ trợ dự kiến 200 triệu đồng cho cả giai đoạn 2022-2026. Thực hiện từ nguồn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện.
b12) Hỗ trợ tạo mô hình sinh kế cho hộ dân tại thôn Ma Lâm. Mức chi 500 triệu đồng/mô hình. Thực hiện từ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.
b13) Hỗ trợ tổ chức sự kiện ngày hội văn hóa Raglai quy mô cấp tỉnh tại thôn Ma Lâm với chủ đề: "Trở về miền Chapi" hoặc "Đêm hội Raglai". Dự toán chi hỗ trợ tùy theo tình hình thực tế. Mức chi hỗ trợ dự kiến 300 triệu đồng cho cả giai đoạn 2022-2026. Thực hiện từ nguồn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện.
b14) Trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn huyện Bác Ái (Hang Huyện ủy 403, Hang X93, Đồn Tà Lú, Ma Ty). Mức chi 1.000 triệu đồng/di tích. Thực hiện từ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.
b15) Lắp hệ đèn chiếu sáng không gian văn hóa. Mức chi hỗ trợ dự kiến 1.000 triệu đồng cho cả giai đoạn 2022-2026. Trong đó, thực hiện từ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 440 triệu đồng, vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh, huyện 560 triệu đồng. Dự toán chi hỗ trợ tùy theo tình hình thực tế.
Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái và các cơ quan ban ngành cấp tỉnh có liên quan phối hợp triển khai thực hiện.
Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung, mức chi để thực hiện một số chính sách trong Đề án một số cơ chế, chính sách đặc thù trên địa bàn huyện Bác Ái giai đoạn 2022-2026./.
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